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           SỞ GD- ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP LẦN 1 
TRƯỜNG THPT NGHĨA MINH 
            *******&******* 

Môn sinh học 
Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian giao đề 
 
 

 
 Họ và tên thí sinh:                                                 Lớp: 
Mã đề:135 
HÃY CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG NHẤT 
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đột biến gen?  

A. Tất cả các đột biến gen đều có hại.  
B. Có nhiều dạng đột biến điểm như: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.  
C. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.  
D. Tất cả các đột biến gen đều biểu hiện ngay thành kiểu hình. 

Câu 2: Một trong những bằng chứng về sinh học phân tử chứng minh rằng tất cả các loài sinh vật đều có 
chung nguồn gốc là  

A. tất cả các loài sinh vật hiện nay đều chung một bộ mã di truyền.  
B. sự giống nhau về một số đặc điểm giải phẫu giữa các loài.  
C. sự giống nhau về một số đặc điểm hình thái giữa các loài phân bố ở các vùng địa lý khác nhau.  
D. sự tương đồng về quá trình phát triển phôi ở một số loài động vật có xương sống. 

Câu 3: Ở người, hội chứng Tơcnơ là dạng đột biến  
A. thể không (2n-2).      B. thể ba (2n+1).     
C. thể một (2n-1).      D. thể bốn (2n+2). 

Câu 4: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường 
kính  

A. 11 nm.  B. 2 nm.   C. 300 nm.    D. 30 nm. 
Câu 5: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Phép lai nào 
sau đây cho F1 có tỉ lệ kiểu hình là 3 quả đỏ : 1 quả vàng?  

A. AA × Aa.  B. Aa × aa.   C. AA × aa.    D. Aa × Aa. 
Câu 6: Bản chất quy luật phân li của Menđen là  

A. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 :1.  
B. sự phân li đồng đều của các alen về các giao tử trong quá trình giảm phân.  
C. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.  
D. sự phân li kiểu hình ở F2 theo tỉ lệ 3 : 1.  

Câu 7: Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự các gen là EFGHIK bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình 
tự các gen là EFGHIKIK. Đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng  

A. chuyển đoạn.   B. đảo đoạn.   C. mất đoạn.   D. lặp đoạn.  
Câu 8: Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen 
nhưng làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô trong gen?  

A. Thay cặp nuclêôtit A-T bằng cặp T-A.  
B. Thay cặp nuclêôtit A-T bằng cặp G-X.  
C. Mất một cặp nuclêôtit.    
D. Thêm một cặp nuclêôtit.  

Câu 9: Với tính trạng trội là trội hoàn toàn, phép lai nào sau đây cho tỷ lệ phân ly kiểu hình là 9: 3: 3: 1 
A. Aabb X aaBb      B. AaBb X AaBB 
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C. aaBb X AABB      C. AaBb X AaBb 
Câu 10: Những thành phần nào sau đây tham gia cấu tạo nên nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?  

A. mARN và prôtêin.       B. tARN và prôtêin.  
C. rARN và prôtêin.       D. ADN và prôtêin histon 

Câu 11: Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có tỉ lệ A/G= 2/3. Gen này bị đột biến mất một 
cặp nuclêôtit do đó giảm đi 2 liên kết hiđrô so với gen bình thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen 
mới được hình thành sau đột biến là:  

A. A = T = 600; G = X = 899.      B. A = T = 600; G = X = 900.  
C. A = T = 900; G = X = 599.      D. A = T = 599; G = X = 900. 

Câu 12: Cho chuỗi thức ăn:  
Cỏ → Sâu → Ngóe sọc → Chuột đồng → Rắn hổ mang → Đại bàng.  
Trong chuỗi thức ăn này, rắn hổ mang là sinh vật tiêu thụ  

A. bậc 4.   B. bậc 6.   C. bậc 5.   D. bậc 3. 
Câu 13: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm tăng số lượng gen trên một nhiễm sắc 
thể?  

A. Lặp đoạn.        B. Mất đoạn.  
C. Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.    D. Đảo đoạn. 

Câu 14:Biết quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa B và b với tần số bằng 40%; một cá thể có 
kiểu gen Ab/aB khi giảm phân sẽ cho tỷ lệ giao tử nào sau đây? 

A. AB = ab = 30%; Ab = aB = 20%    B. AB = Ab = aB = ab = 25% 
C. AB = ab = 20%; Ab = aB = 30%    D. AB = ab = 35%; Ab = aB = 15% 

Câu 15: Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch mang mã gốc là: 
3'...AAAXAATGGGGA...5'. Trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn ADN này là  

A. 5'...AAAGTTAXXGGT...3'.      B. 5'...GGXXAATGGGGA...3'.  
C. 5'...GTTGAAAXXXXT...3'.      D. 5'...TTTGTTAXXXXT...3'. 

Câu 16: Phép lai AaBb X AaBB cho  bao nhiêu  tổ hợp giao tử? 
 A. 2  B.4   C.6     D.8 
Câu 17: Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động. 
Các ribôxôm này được gọi là  

A. pôliribôxôm.  B. pôlinuclêôxôm.  C. pôlinuclêôtit.    D. pôlipeptit 
Câu 18: Ở người gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh, Bó và mẹ phải 
có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh 

A. mẹ mắt xanh (aa) X bố mắt đen (AA)   B. mẹ mắt đen (Aa) X bố mắt đen (Aa) 
C. mẹ mắt đen (AA) X bố mắt xanh (aa)   D. mẹ mắt đen (AA) X bố mắt đen (AA) 

Câu 19: Lúa tẻ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng 
của cây lúa tẻ lệch bội thể một kép là  

A. 21.   B. 22.    C. 23.      D. 26. 
Câu 20: Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân ly độc lập thì số lượng các loại kiểu hình được xác 
định theo công thức nào? 

A. Số lượng các loại kiểu hình là 4n    B. Số lượng các loại kiểu hình là 3n 
C. Số lượng các loại kiểu hình là 2n   D. Số lượng các loại kiểu hình là 4n 

Câu 21: Trên mạch mang mã gốc của gen có một bộ ba 3'AGX5'. Bộ ba tương ứng trên phân tử mARN 
được phiên mã từ gen này là  

A. 5'GXU3'.   B. 5'UXG3'.   C. 5'GXT3'.    D. 5'XGU3'. 
Câu 22: Quá trình phiên mã kết thúc khi 

A. ARN- polymraza tiếp xúc với một trong các bộ ba: UAG;UGA;UAA. 
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B. ADN- polymraza tiếp xúc với một trong các bộ ba: UAG;UGA;UAA. 
C. ARN- polymraza di chuyển tới cuối gen gặp tín hiệu kết thúc 
D. ADN- polymraza di chuyển tới cuối gen gặp tín hiệu kết thúc. 

Câu 23:Vai trò của enzim ADN polymeraza trong quá trình nhân đôi ADN là: 
A. Tháo xoắn phân tử ADN. 
B Bẻ gẫy các liên kết hiđrô giữa hai mạch ADN. 
C. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuân của ADN 
D. Cả A,B,C 

Câu 24: Quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở 
A. Tế bào chất  B. Ribôxom  C. Ty thể  D. Nhân tế bào 

Câu 25:Một loài thực vật gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp; gen B quả đỏ, gen b quả 
trắng 
Cho cây có kiểu gen AB/ab giao phấn với cây có kiểu gen AB/ab. Biết rằng cấu trúc nhiễm sắc thể của 
hai cây không thay đổi trong giảm phân, tỷ lệ kiểu hình ở F1 là: 

A. 3 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp quả trắng   
B. 3 cây cao, quả trắng: 1 cây thấp, quả đỏ 
C. 1 cây cao, quả trắng: 3 cây thấp, quả đỏ   
D. 1 cây cao, quả trắng: 2 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả đỏ 

Câu 26: Các mã bộ ba khác nhau ở 
A. Số lượng nuclêôtit    B. Thành phần nuclêôtit 
C. Trình tự nuclêôtit    D. Thành phần và trình tự nuclêôtit 

Câu 27: Phiên mã là quá trình 
A. tổng hợp chuỗi pôlypeptit   B. nhân đôi ADN 
C. duy trì thông tin qua các thế hệ  D. truyền thông tin di truyền từ gen tới mARN 

Câu 28: Phép lai Aabb X aaBb cho tỷ lệ xuất hiên kiểu gen AaBb ở thế hệ sau bằng bao 
nhiêu? 

A. 25%  B. 50%  C. 75%    D.0% 
Câu 29:Cho gen A quy định hạt vàng; gen a quy định hạt xanh; gen B quy định hạt trơn; gen b quy định 
hạt nhăn. Phép lai AaBb X AaBb cho thế hệ sau có tỷ lệ phân ly kiểu hình nào sau đây? 

A. 9/16 vàng, trơn: 3/16 vàng,nhăn: 3/16 xanh, trơn: 1/16 xanh, nhăn 
B. 3/16 vàng, trơn: 3/16 vàng,nhăn: 9/16 xanh, trơn: 1/16 xanh, nhăn 
C. 3/8 vàng, trơn: 3/8 vàng, nhăn: 1/8 xanh, trơn: 1/8 xanh, nhăn 
D. 1/8 vàng, trơn: 318 vàng, nhăn: 3/8 xanh, trơn: 3/8 xanh, nhăn 

Câu 30. Ở cà chua gen A ( trội) : quả đỏ, gen a (lặn) : quả vàng . Tỉ lệ kiểu hình khi cho cây AAaa lai 
phân tích với cây lưỡng bội quả vàng. Biết quá trình giảm phân xảy ra bình thường: 

A. 3 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng   B. 5 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng 
C. 11cây quả đỏ: 1 cây quả vàng   D. 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng 

Câu 31. Ở cà chua gen A ( trội) : quả đỏ, gen a (lặn) : quả vàng. Xét cây tứ bội có kiểu gen AAaa  có thể 
tạo ra các loại giao tử: 

A. AA, Aa,aa     B. AA,aa, AAa,Aaa  
C. AA và aa     D. 0, A, a, AA, aa, Aa, AAa, Aaa, AAaa.  

Câu 32:  Người có hội chứng bệnh Đao bộ NST có dạng 
A. 2n + 1    B. 2n + 2   C. 2n – 1  D. 2n – 2 

Câu 33 :  Một nhiễm sắc thể có có trình tự các gen làAB.CDEFG . Sau đột biến,trình tự các gen trên 
nhiễm sắc thể này là AB.CFEDG. Đây là dạng đột biến 

      A. Mất đoạn nhiễm sắc thể B. Lặp đoạn nhiễm sắc thể 
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      C. Đảo đoạn nhiễm sắc thể D. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể 
Câu 34 : Bệnh mù màu ở người do đột biến gen lặn m nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X ( Xm) gây nên. 
Một gia đình, cả bố và mẹ đều nhìn màu bình thường sinh ra một người con bị mắc bệnh mù màu. Kiểu 
gen của người con này là : 

A. XmXm hoặc XmY  B. XMXM   C. XMXm  D.XMY 
Câu 35 : Đột biến nhiễm sắc thể gồm các dạng 

A. Đột biến cấu trúc và đột biến số lượng nhiễm sắc thể 
B. Thêm đoạn và đảo đoạn nhiẽm sắc thể 
C. Lệch bội và đa bội. 
D. Đa bội chẵn và đa bội lẻ 

Câu 36 :Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen gồm các nội dung : 
1. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai. 
2. Lai các dòng thuần và phân tích kết quả F1, F2, F3. 
3. Tiến hành thí nghiệm chứng minh. 
4. Tạo các dòng thuần bằng tự thụ phấn. 

Trình tự các bước thí nghiệm như thế nào là hợp lý ? 
A. 4-> 2-> 3-> 1.    B. 4-> 2 -> 1 ->3.   C. 4->3 -> 2 ->1.   D. 4->1->2-> 3. 

Câu 37 : Phát biểu nào sau đây không đúng với tần số hoán vị gen ? 
A. Không lớn hơn 50%. 
B. Càng gần tâm động, tần số hoán vị gen càng lớn. 
C. Tỷ lệ thuận với các gen trên nhiễm sắc thể. 
D. Tỷ lệ nghịch với các lực liên kết giữa các gen trên nhiễm sắc thể. 

Câu 38. Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen dị hợp? 
A. AaBB          B. AAbb               C. AABB                 D. aabb 

Câu 39. Phép lai nào sau đây được thấy trong phép lai phân tích? 
I. Aa x aa.  II. Aa x Aa.       III. AA x aa.       IV. AA x Aa.       V. aa x aa. 

Câu trả lời đúng là: 
A. I,III, V   B. I, III C. II, III        D. I, V  

Câu 40. Cặp phép lai nào dưới đây là lai thuận nghịch 
          A. ♂AA x ♀aa     và    ♀Aa x ♂Aa         B. ♂Aa  x ♀Aa    và   ♀aa x ♂AA 
         C. ♂AA x ♀AA   và   ♀ aa x ♂aa         D.  ♂AA x ♀aa    và   ♀ AA x ♂aa. 
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Câu 5: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Phép lai nào 
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tự các gen là EFGHIKIK. Đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng  

A. chuyển đoạn.   B. đảo đoạn.   C. mất đoạn.   D. lặp đoạn.  
Câu 8: Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen 
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Câu 9: Với tính trạng trội là trội hoàn toàn, phép lai nào sau đây cho tỷ lệ phân ly kiểu hình là 9: 3: 3: 1 
A. Aabb X aaBb      C. AaBb X AaBB 
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Câu 10: Những thành phần nào sau đây tham gia cấu tạo nên nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?  
B. mARN và prôtêin.       B. tARN và prôtêin.  
C. rARN và prôtêin.       D. ADN và prôtêin histon 

Câu 11: Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có tỉ lệ A/G= 2/3. Gen này bị đột biến mất một 
cặp nuclêôtit do đó giảm đi 2 liên kết hiđrô so với gen bình thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen 
mới được hình thành sau đột biến là:  

A. A = T = 600; G = X = 899.      B. A = T = 600; G = X = 900.  
C. A = T = 900; G = X = 599.      D. A = T = 599; G = X = 900. 

Câu 12: Cho chuỗi thức ăn:  
Cỏ → Sâu → Ngóe sọc → Chuột đồng → Rắn hổ mang → Đại bàng.  
Trong chuỗi thức ăn này, rắn hổ mang là sinh vật tiêu thụ  

B. bậc 3.  B. bậc 4.   C. bậc 5.   D. .  bậc 6  
Câu 13: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm tăng số lượng gen trên một nhiễm sắc 
thể?  

A. Lặp đoạn.        C. Mất đoạn.  
B. Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.    D. Đảo đoạn. 

Câu 14:Biết quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa B và b với tần số bằng 40%; một cá thể có 
kiểu gen Ab/aB khi giảm phân sẽ cho tỷ lệ giao tử nào sau đây? 

A. AB = ab = 30%; Ab = aB = 20%    C. AB = Ab = aB = ab = 25% 
B. AB = ab = 20%; Ab = aB = 30%    D. AB = ab = 35%; Ab = aB = 15% 

Câu 15: Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch mang mã gốc là: 
3'...AAAXAATGGGGA...5'. Trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn ADN này là  

A. 5'...AAAGTTAXXGGT...3'.      C. 5'...GGXXAATGGGGA...3'.  
B. 5'...GTTGAAAXXXXT...3'.      D. 5'...TTTGTTAXXXXT...3'. 

Câu 16: Phép lai AaBb X AaBB cho  bao nhiêu  tổ hợp giao tử? 
 A. 2  B.4   C.6     D.8 
Câu 17: Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động. 
Các ribôxôm này được gọi là  

B. pôlipeptit.  B. pôlinuclêôxôm.   C. pôlinuclêôtit.   D. Pôliribôxôm 
 Câu 18: Ở người gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh, Bó và mẹ phải 
có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh 

A. mẹ mắt xanh (aa) X bố mắt đen (AA)   C. mẹ mắt đen (Aa) X bố mắt đen (Aa) 
B. mẹ mắt đen (AA) X bố mắt xanh (aa)   D. mẹ mắt đen (AA) X bố mắt đen (AA) 

Câu 19: Lúa tẻ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng 
của cây lúa tẻ lệch bội thể một kép là  

B. 21.   B. 22.    C. 23.      D. 26. 
Câu 20: Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân ly độc lập thì số lượng các loại kiểu hình được xác 
định theo công thức nào? 

A. Số lượng các loại kiểu hình là 4n    C. Số lượng các loại kiểu hình là 3n 
B. Số lượng các loại kiểu hình là 2n   D. Số lượng các loại kiểu hình là 4n 

Câu 21: Trên mạch mang mã gốc của gen có một bộ ba 3'AGX5'. Bộ ba tương ứng trên phân tử mARN 
được phiên mã từ gen này là  

A. 5'GXU3'.   B. 5'UXG3'.   C. 5'GXT3'.    D. 5'XGU3'. 
Câu 22: Quá trình phiên mã kết thúc khi 

E. ARN- polymraza di chuyển tới cuối gen gặp tín hiệu kết thúc 
F. ARN- polymraza tiếp xúc với một trong các bộ ba: UAG;UGA;UAA. 
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G. ADN- polymraza tiếp xúc với một trong các bộ ba: UAG;UGA;UAA. 
H. ADN- polymraza di chuyển tới cuối gen gặp tín hiệu kết thúc. 

Câu 23:Vai trò của enzim ADN polymeraza trong quá trình nhân đôi ADN là: 
A. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuân của ADN  
B Bẻ gẫy các liên kết hiđrô giữa hai mạch ADN. 
C. Tháo xoắn phân tử ADN. 
D. Cả A,B,C 

Câu 24: Quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở 
A. Tế bào chất  B. Ribôxom  C. Ty thể  D. Nhân tế bào 

Câu 25:Một loài thực vật gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp; gen B quả đỏ, gen b quả 
trắng 
Cho cây có kiểu gen AB/ab giao phấn với cây có kiểu gen AB/ab. Biết rằng cấu trúc nhiễm sắc thể của 
hai cây không thay đổi trong giảm phân, tỷ lệ kiểu hình ở F1 là: 

A.1 cây cao, quả trắng: 2 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả đỏ  
B. 3 cây cao, quả trắng: 1 cây thấp, quả đỏ 
C. 1 cây cao, quả trắng: 3 cây thấp, quả đỏ   
D. 3 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp quả trắng  

Câu 26: Các mã bộ ba khác nhau ở 
A. Số lượng nuclêôtit    C. Thành phần nuclêôtit 
B. Trình tự nuclêôtit    D. Thành phần và trình tự nuclêôtit 

Câu 27: Phiên mã là quá trình 
A. tổng hợp chuỗi pôlypeptit   C. nhân đôi ADN 
B. duy trì thông tin qua các thế hệ  D. truyền thông tin di truyền từ gen tới mARN 

Câu 28: Phép lai Aabb X aaBb cho tỷ lệ xuất hiên kiểu gen AaBb ở thế hệ sau bằng bao 
nhiêu? 

A. 0%  B. 50%  C. 75%    D. 25% 
Câu 29:Cho gen A quy định hạt vàng; gen a quy định hạt xanh; gen B quy định hạt trơn; gen b quy định 
hạt nhăn. Phép lai AaBb X AaBb cho thế hệ sau có tỷ lệ phân ly kiểu hình nào sau đây? 

A. 3/8 vàng, trơn: 3/8 vàng, nhăn: 1/8 xanh, trơn: 1/8 xanh, nhăn 
B. 3/16 vàng, trơn: 3/16 vàng,nhăn: 9/16 xanh, trơn: 1/16 xanh, nhăn 
C. 9/16 vàng, trơn: 3/16 vàng,nhăn: 3/16 xanh, trơn: 1/16 xanh, nhăn  
D. 1/8 vàng, trơn: 318 vàng, nhăn: 3/8 xanh, trơn: 3/8 xanh, nhăn 

Câu 30. Ở cà chua gen A ( trội) : quả đỏ, gen a (lặn) : quả vàng . Tỉ lệ kiểu hình khi cho cây AAaa lai 
phân tích với cây lưỡng bội quả vàng. Biết quá trình giảm phân xảy ra bình thường: 

A. 3 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng   C. 5 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng 
B. 11cây quả đỏ: 1 cây quả vàng   D. 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng 

Câu 31. Ở cà chua gen A ( trội) : quả đỏ, gen a (lặn) : quả vàng. Xét cây tứ bội có kiểu gen AAaa  có thể 
tạo ra các loại giao tử: 

A. AA, Aa,aa     C. AA,aa, AAa,Aaa  
B. AA và aa     D. 0, A, a, AA, aa, Aa, AAa, Aaa, AAaa.  

Câu 32:  Người có hội chứng bệnh Đao bộ NST có dạng 
A. 2n + 1    B. 2n + 2   C. 2n – 1  D. 2n – 2 

Câu 33 :  Một nhiễm sắc thể có có trình tự các gen làAB.CDEFG . Sau đột biến,trình tự các gen trên 
nhiễm sắc thể này là AB.CFEDG. Đây là dạng đột biến 

      A. Mất đoạn nhiễm sắc thể C. Lặp đoạn nhiễm sắc thể 
      B. Đảo đoạn nhiễm sắc thể D. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể 
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Câu 34 : Bệnh mù màu ở người do đột biến gen lặn m nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X ( Xm) gây nên. 
Một gia đình, cả bố và mẹ đều nhìn màu bình thường sinh ra một người con bị mắc bệnh mù màu. Kiểu 
gen của người con này là : 

A. XMXm  B. XMXM   C. XmXm hoặc XmY  D.XMY 
Câu 35 : Đột biến nhiễm sắc thể gồm các dạng 

E. Thêm đoạn và đảo đoạn nhiẽm sắc thể 
F. Lệch bội và đa bội. 
G. Đột biến cấu trúc và đột biến số lượng nhiễm sắc thể 
H. Đa bội chẵn và đa bội lẻ 

Câu 36 :Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen gồm các nội dung : 
5. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai. 
6. Lai các dòng thuần và phân tích kết quả F1, F2, F3. 
7. Tiến hành thí nghiệm chứng minh. 
8. Tạo các dòng thuần bằng tự thụ phấn. 

Trình tự các bước thí nghiệm như thế nào là hợp lý ? 
A. 4-> 2-> 3-> 1.    B. 4-> 2 -> 1 ->3.   C. 4->3 -> 2 ->1.   D. 4->1->2-> 3. 

Câu 37 : Phát biểu nào sau đây không đúng với tần số hoán vị gen ? 
E. Không lớn hơn 50%. 
F. Tỷ lệ thuận với các gen trên nhiễm sắc thể. 
G. Càng gần tâm động, tần số hoán vị gen càng lớn. 
H. Tỷ lệ nghịch với các lực liên kết giữa các gen trên nhiễm sắc thể. 

Câu 38. Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen dị hợp? 
A. aabb          B. AAbb               C. AABB                 D. AaBB  

Câu 39. Phép lai nào sau đây được thấy trong phép lai phân tích? 
I. Aa x aa.  II. Aa x Aa.       III. AA x aa.       IV. AA x Aa.       V. aa x aa. 

Câu trả lời đúng là: 
A. I,III, V   B. I, V  C. II, III        D. I, III  

Câu 40. Cặp phép lai nào dưới đây là lai thuận nghịch 
          A. ♂AA x ♀aa     và    ♀Aa x ♂Aa         C. ♂Aa  x ♀Aa    và   ♀aa x ♂AA 
         B. ♂AA x ♀AA   và   ♀ aa x ♂aa         D.  ♂AA x ♀aa    và   ♀ AA x ♂aa. 
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